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Phụ lục II.
DANH MỤC THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ CUNG CẤP
(Kèm theo Công văn số        /CTK-THĐN ngày     tháng 3 năm 2026)

1. Đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
- Tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo từng chuyên ngành (cây hằng năm, cây lâu năm, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản): Diện tích chuyển đổi (theo kế hoạch năm và thực tế chuyển đổi đến ngày 31/3/2026) theo từng yếu tố (lúa, hoa màu, cây ăn quả, đường giao thông, khu công nghiệp…);
- Các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến kết quả sản xuất đến nay (giống, phân bón, vật tư cho sản xuất), tình hình thời tiết, xâm nhập mặn: Khó khăn và thuận lợi; 
- Tình hình tiêu thụ sản phẩm NLTS: Ghi cụ thể cho các sản phẩm chủ yếu (lúa, cây chủ lực của địa phương, lợn, gà, tôm sú, tôm thẻ, cá tra, thủy sản khai thác biển…).
2. Đối với hoạt động thương mại (tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 - Báo cáo phân tích thực trạng, nguyên nhân của thực trạng; các chính sách kích cầu, thúc đẩy lưu thông hàng hóa. 
- Mục tiêu tăng trưởng và các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng để đảm bảo tăng trưởng thực chất và nâng cao đời sống nhân dân.
3. Đối với dịch vụ lưu trú, ăn uống, nghệ thuật, thể thao và giải trí
- Báo cáo phân tích thực trạng, nguyên nhân của thực trạng; các chính sách tạo điều kiện, thúc đẩy tăng trưởng ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống; nghệ thuật, thể thao và giải trí. 
- Mục tiêu tăng trưởng và các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng.
4. Đối với dịch vụ lữ hành
- Báo cáo phân tích thực trạng, nguyên nhân của thực trạng; các chính sách tạo điều kiện phát triển ngành dịch vụ lữ hành. 
- Mục tiêu tăng trưởng và các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng.
5. Đối với dịch vụ giáo dục và đào tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
- Cung cấp một số chỉ tiêu phản ánh năng lực phục vụ và các chỉ tiêu kết quả đạt được về mặt lượng (số cơ sở mới tăng, lượt người được phục vụ, các dịch vụ mới,…).
- Báo cáo phân tích thực trạng, nguyên nhân của thực trạng (mặt tích cực và hạn chế của kết quả hoạt động dịch vụ); các chính sách tạo điều kiện phát triển ngành dịch vụ giáo dục và đào tạo, Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội. 
- Mục tiêu tăng trưởng và các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng để đảm bảo tăng trưởng thực chất và nâng cao đời sống nhân dân.
6. Đối với dịch vụ kinh doanh bất động sản
- Cung cấp một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội như: Khối lượng giao dịch (theo các loại bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, …).
- Báo cáo phân tích thực trạng, nguyên nhân của thực trạng; các chính sách tạo điều kiện phát triển ngành dịch vụ kinh doanh bất động sản. 
- Mục tiêu tăng trưởng và các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng để đảm bảo tăng trưởng thực chất và nâng cao đời sống nhân dân.
7. Lĩnh vực lao động, việc làm
Các địa phương báo cáo theo Mẫu số 3 - Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm quy định tại Nghị định 352/2025/NĐ-CP.
8. Lĩnh vực an sinh xã hội
Các địa phương cung cấp báo cáo số liệu về nhà ở xã hội (Biểu 01/ASXH-NOXH), hỗ trợ gạo (Biểu 02/ASXH-HTG), hỗ trợ người yếu thế (Biểu 03/ASXH-NYT).
9. Lĩnh vực giáo dục
Số lượng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền được xây dựng theo chủ trương tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 (Biểu 05/GD-XDTH).
10. Lĩnh vực văn hóa
Cung cấp báo cáo về số lượng lễ hội, sự kiện nổi bật tại địa phương (các sự kiện văn hóa, chương trình truyền hình trực tiếp, tổng số lễ hội…) (Biểu 04/VH-LHSK).



Ghi chú: Khi cần trao đổi thêm thông tin, trân trọng đề nghị Quý Ủy ban nhân dân liên hệ:
1. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: Đồng chí Đinh Sỹ Nguyên, Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, số điện thoại: 0984343292.
2. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú, ăn uống, nghệ thuật, thể thao và giải trí, lữ hành, dịch vụ giáo dục và đào tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, dịch vụ kinh doanh bất động sản: Đồng chí Đinh Thị Thúy Phương - Phó Trưởng ban, Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, số điện thoại 0917618404.
3. Lĩnh vực an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục: Đồng chí Nguyễn Thế Quân, Phó Trưởng ban, Ban Thống kê Xã hội và Môi trường, số điện thoại: 0913050834.
4. Lĩnh vực lao động, việc làm: Đồng chí Ngô Thị Ngọc Dung, Ban Thống kê Dân số và Lao động, số điện thoại 0982990717./.

